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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

                        Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư). 

Tổng cục Quản lý thị trường xin trình Bộ trưởng về việc ban hành Thông tư này như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH

Để thực hiện quy định của Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và khắc phục những tồn tại, bất cập trong hoạt động kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường, đồng thời tăng cường sự minh bạch, công khai, hiệu quả của công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm sự phù hợp với các quy định pháp luật mới về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, ngày 30 tháng 9 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Tuy nhiên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 13/11/2020 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật cho thấy, một số nội dung của Thông tư số 27/2020/TT-BCT chưa đảm bảo sự tương thích với Luật sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính, cụ thể như sau: 

(i) Về quy định thực hiện hoạt động áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính theo hình thức Đoàn kiểm tra 

Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 27/2020/TT-BCT quy định: “Hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường quy định tại Chương IV và Chương V của Thông tư này được thực hiện theo hình thức Đoàn kiểm tra quy định tại Điều 23 Pháp lệnh Quản lý thị trường, trừ các trường hợp thực hiện biện pháp nghiệp vụ quy định tại Chương VI của Thông tư này”. Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh Quản lý thị trường, Đoàn kiểm tra được thành lập để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quyết định kiểm tra của người có thẩm quyền. Do vậy, việc thành lập Đoàn kiểm tra để thực hiện các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là trình tự, thủ tục khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính (điểm h khoản 2 Điều 30, khoản 1 Điều 33 Thông tư số 27/2020/TT-BCT) chưa thực sự phù hợp với quy định của khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh Quản lý thị trường. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng (dự kiến trình Chính phủ xem xét ban hành tháng 8 năm 2021) quy định về các biểu mẫu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính theo hướng hạn chế các bộ, ngành, lực lượng xây dựng các biểu mẫu riêng và như vậy, việc áp dụng hình thức Đoàn kiểm tra để thực hiện các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính cũng sẽ không thích hợp với các biểu mẫu được quy định tại Nghị định này. 

Trên thực tế, Bộ Tư pháp đã có ý kiến tại Thông báo số 4569/TB-ĐKT ngày 08/12/2020 thông báo kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Công Thương của Đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp: “Đoàn kiểm tra chỉ có nhiệm vụ, quyền hạn trong thời gian kiểm tra. Do đó, hết thời hạn kiểm tra ghi trong Quyết định kiểm tra thì Trưởng đoàn kiểm tra và Đoàn kiểm tra đó không còn tồn tại”. Vì vậy, để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật cũng như tính khả thi trong thực tiễn áp dụng, các quy định nêu trên của Thông tư số 27/2020/NĐ-CP cần được sửa đổi cho phù hợp.

(ii) Về thủ tục chuyển biên bản vi phạm hành chính và các tài liệu khác trong trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản vi phạm hành chính 

Khoản 5 Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: “Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải được giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản và các tài liệu khác phải được chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, trừ trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa.”

Đối với hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường, khoản 2 Điều 19 Thông tư số 27/2020/TT-BCT quy định trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra phải báo cáo, đề xuất xử lý kết quả kiểm tra bằng văn bản kèm theo hồ sơ vụ việc kiểm tra (kể cả trường hợp đã lập biên bản vi phạm hành chính) đến người ban hành quyết định kiểm tra để xử lý kết quả kiểm tra. Theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 Thông tư số 27/2020/TT-BCT, thủ tục trình vụ việc vi phạm hành chính vượt thẩm quyền hiện nay được thực hiện theo trình tự: Đội Quản lý thị trường trình người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường cấp trên trực tiếp (Cục Quản lý thị trường) xem xét hồ sơ vụ việc; trường hợp chưa đủ căn cứ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường yêu cầu Phòng, Đội Quản lý lý thị trường xác minh thêm tình tiết để bổ sung hồ sơ vụ việc. Nếu vụ việc vượt thẩm quyền của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thì Cục trưởng tiếp tục trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục xem xét, ra quyết định xử phạt.

Như vậy, trong trường hợp vụ việc vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, quy định về thủ tục trình hồ sơ vụ việc vi phạm vượt thẩm quyền nêu trên là chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật xử lý vi phạm hành chính về trách nhiệm xác minh tình tiết vụ việc khi xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, quy định này sẽ không bảo đảm tuân thủ quy định “biên bản và các tài liệu khác phải được chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản” tại khoản 5 Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020) trong thực tiễn hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường và dẫn đến hậu quả quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị hủy bỏ toàn bộ do vi phạm quy định pháp luật về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính. 

Do đó, cần thiết phải rà soát, sửa đổi các quy định tương ứng theo hướng bảo đảm việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường và sự phù hợp, thống nhất với quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

Để giải quyết những vấn đề nêu trên, việc ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BCT là cần thiết nhằm tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

II. QUAN ĐIỂM SOẠN THẢO THÔNG TƯ
1. Tuân thủ quy định của Pháp lệnh Quản lý thị trường, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

2. Kế thừa những quy định còn phù hợp, tiên tiến và áp dụng trong thực tiễn có hiệu quả của Thông tư số 27/2020/TT-BCT, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Thông tư số 27/2020/TT-BCT.
3. Đảm bảo việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường thống nhất, đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao, góp phần ngăn ngừa sai phạm. 

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO THÔNG TƯ

Việc soạn thảo Thông tư đã tuân thủ đúng quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ) và Thông tư số 19/20018/TT-BCT ngày 19/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương, cụ thể:

1. Ngày 10/8/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1946/QĐ-BCT thành lập Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường. Tổ soạn thảo do Tổng cục trưởng Cục Quản lý thị trường là Tổ trưởng; các thành viên gồm đại diện Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ Công Thương và đại diện một số Vụ, Cục Quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường. Tổ soạn thảo đã cho ý kiến về đề cương văn bản, kế hoạch soạn thảo văn bản, các dự thảo trước và sau khi gửi xin ý kiến của các cơ quan có liên quan và đăng tải trên website.

2. Ngày     tháng     năm 2021, Tổng cục Quản lý thị trường đã gửi Vụ Pháp chế dự thảo Thông tư đề nghị đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) Bộ Công Thương để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định, nhưng đến nay không nhận được ý kiến góp ý từ cổng thông tin này.

Ngày  tháng  năm 2021, Tổng cục Quản lý thị trường đã có công văn số    /TCQLTT-CSPC gửi Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường xin ý kiến đóng góp đối với dự thảo 2 của Thông tư. 

Tính đến hết ngày  tháng   năm 2021, Tổng cục Quản lý thị trường đã nhận được …/63 ý kiến tham gia của các Cục Quản lý thị trường. 

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Cục Quản lý thị trường, Tổng cục Quản lý thị trường đã tiến hành tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo 3 Thông tư.

3. Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông tư số 19/2018/TT-BCT, ngày    tháng  năm 2021, Tổng cục Quản lý thị trường đã có công văn số …/QLTT-CSPC gửi Vụ Pháp chế đề nghị thẩm định dự thảo 3 Thông tư.

Ngày  tháng  năm 2021, Vụ Pháp chế Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức cuộc họp thẩm định dự thảo Thông tư. Ngày tháng năm 2021, Vụ Pháp chế đã có Báo cáo thẩm định số …/PC-TDTHPL đối với dự thảo Thông tư. 

6. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, Tổng cục Quản lý thị trường đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế tại Báo cáo số …/BC-TCQLTT ngày  tháng  năm 2021 và hoàn thiện dự thảo 4 Thông tư trình lãnh đạo Bộ xem xét ban hành.

7. Ngày  tháng  năm 2021, Tổng cục Quản lý thị trường và Vụ Pháp chế đã phối hợp chỉnh lý lần cuối các nội dung trong dự thảo trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành văn bản.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

Dự thảo Thông tư bao gồm 03 điều, cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Điều này gồm 07 khoản quy định sửa đổi một số điều khoản sau:

- Sửa đổi khoản 2 Điều 19 theo hướng quy định trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra phải báo cáo, đề xuất xử lý kết quả kiểm tra bằng văn bản kèm theo hồ sơ vụ việc kiểm tra đến người ban hành quyết định kiểm tra để xử lý kết quả kiểm tra.

- Sửa đổi, bổ sung đoạn mở đầu khoản 1 Điều 22 theo hướng quy định đối với vụ việc đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định nhưng không thuộc thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường thì trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản vi phạm hành chính, cơ quan Quản lý thị trường của người đã ban hành quyết định kiểm tra hoặc đang thụ lý vụ việc phải thực hiện việc chuyển giao vụ việc vi phạm hành chính cho cơ quan có thẩm quyền của ngành khác để xử phạt.

- Sửa đổi, bổ sung toàn bộ Điều 24 về thủ tục trình vụ việc vi phạm hành chính trong nội bộ cơ quan Quản lý thị trường theo hướng quy định đối với vụ việc vượt quá thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản vi phạm hành chính, người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường đang thụ lý vụ việc vi phạm hành chính có trách nhiệm trình người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường cấp trên có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính để xem xét, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Trong thời hạn quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm xem xét, quyết định việc xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; trường hợp cần thiết, có thể trực tiếp hoặc có văn bản yêu cầu cơ quan, đơn vị Quản lý thị trường cấp dưới tiến hành xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính để làm căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp chưa đủ căn cứ để ra quyết định xử phạt.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 25 theo hướng Đội Quản lý thị trường đang thụ lý vụ việc vi phạm hành chính có trách nhiệm báo cáo Cục cấp trên trực tiếp xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong trường hợp vụ việc quy định tại khoản 1 Điều này vượt quá thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Sửa đổi điểm h khoản 2 Điều 30 theo hướng thay thế cụm từ “Đoàn kiểm tra” bằng cụm từ “người tham gia thực hiện quyết định khám”.


- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 32 theo hướng bổ sung quy định cụ thể về các chủ thể “Người tiến hành khám, người ra quyết định khám và người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường có liên quan” thực hiện việc xử lý kết quả khám, kết quả thẩm tra, xác minh vụ việc khám; chuyển giao, tiếp nhận, trình hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính.


- Bổ sung khoản 1 Điều 33 chủ thể “công chức Quản lý thị trường đang thi hành công vụ” áp dụng theo thẩm quyền hoặc đề xuất người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính, tạm giữ người theo thủ tục hành chính, áp giải người vi phạm khi có căn cứ quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 3 của Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 
Điều 3. Hiệu lực thi hành
V. NHỮNG NỘI DUNG CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU 

…

VI. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Dự thảo 4 Thông tư.

2. Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương số …/BC-TCQLTT ngày  tháng  năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường.

3. Báo cáo thẩm định số …/PC-TDTHPL ngày  tháng  năm 2021 của Vụ Pháp chế đối với dự thảo Thông tư.

4. Báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế số    …/BC-TCQLTT ngày tháng năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường đối với dự thảo Thông tư.

5. Tổng hợp phiếu xin ý kiến Lãnh đạo Bộ Công Thương số … ngày  tháng  năm 2021 của Vụ Pháp chế.

Tổng cục Quản lý thị trường kính trình Bộ trưởng xem xét và ký ban hành Thông tư này./.
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